đề 1 (Đề thi HSG lớp 10 năm 1998)

Câu 1:
1/ Hoàn thành phản ứng sau theo phương pháp thăng bằng e:

 a/ As2S3 + HNO3 + H2O → NO↑ + …

 b/  Al + HNO3 → NO↑ + N2O ↑ +… cho  nNO: 
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2/ Hã chọn 1 hoá chất mà môi trường ảnh hưởng đến kản năng oxi hoá của nó? Cho VD?
Câu 2: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt bằng 180 trong đó tổng số hạt mang điện gấp 1,432 lần số nơtron.

1/ Viết cấu hình của X?

2/ Dự đoán số oxi hoá và tính chất hoá học của X ở trạng thái đơn chất( viết phản ứng chứng minh).

3/ Viết phản ứng xảy ra khi cho X2 phản ứng với AgNO3.

Câu 3:
1/ Nêu nhận xét chung  về trạng thái ở đk thường, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, độ dẫn điện, khả năng hoà tan trong H2O của hợp chất ion?

2/  Nung mA gam  hỗn hợp A gồm  KMnO4 và KClO3 được chất rắn A1 & O2 (biết KClO3 phân huỷ hoàn toàn còn KMnO4 phân huỷ 1 phần). Trong A1 có 0,894 gam KCl chiếm 8,132% khối lượng. Trộn lượng O2 thu được ở trên với không khí theo tỉ lệ 
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: VKK = 1:3 trong 1 bình kín được hỗn hợp khí A2. Cho vào bình 0,528 gam cacbon rồi đốt cháy hết cacbon thu được hỗn hợp khí A3 gồm 3 khí trong đó CO2 chiếm 22,92% thể tích.

 a/ Tính mA ?

b/ Tính %m các chất trong A ?

Cho không khí có 80% N2 và 20% O2.

đề 2 (Đề thi HSG lớp 10 năm 1999)

Câu 1:
1/ R có cấu hình 1s22s22p63s23p6.

 a/ Cho biết vị trí của R trong BTH & tên của R?

 b/ Những  anion nào có cấu hình e trên?

 c/ Hãy viết sơ đồ phân bố e vào các obitan trong S và S2- từ đó cho biết vì sao S2- chỉ có tính khử còn S vừa có tính khử vừa có tính oxi hoá?

2/ Hợp chất A được tạo thành từ các ion đều có cấu hình e 1s22s22p63s23p6. Trong 1 phân tử A có tổng số proton, nơrton và electron bằng 164. Hãy xác định công thức của A biết A chỉ phản ứng được với 1 nguyên tố (đơn chất) đã có trong thành phần của A theo tỉ lệ mol 1 : 1 tạo thành chất B. Viết công thức e của B và chỉ rõ số oxi hoá của  từng nguyên tố trong B?

Câu 2:
1/ Có 2 dung dịch H2SO4 A và B.

 a/ Tính C% của A và B biết C% của B lớn hơn A là 2,5 lần và khi trộn A với B theo tỉ lệ khối lượng 7 : 3 thì thu được dung dịch C có nồng độ 29%.

 b/ Lấy 100 ml dung dịch C ( D = 1,27 g/ml) cho phản ứng với 400 ml BaCl2 1M, lọc bỏ kết tủa còn lại nước lọc E. Tính CM của các chất trong E ( giả sử Vdd = const).

 c/ Cho tiếp vào E 55,2 gam K2CO3 thì kết thúc phản ứng thu được bao nhiêu gam kết tủa?

2/ Cho 500 ml dung dịch H2SO4 1M phản ứng vừa hết với 67,8 gam  hỗn hợp  K2CO3 và Na2SO3 được hỗn hợp khí F. Tính tỉ khối của F so với H2 ? Nếu trộn F với O2 được hỗn hợp A có dA/Hiđro = 21,71 rồi cho A qua ống sứ chứa V2O5 được đun nóng, kết thúc thí nghiệm được hỗn hợp khí B có tỉ khối so với H2 là 22,35.

 a/ Tính hiệu suất quá trình chuyển hoá SO2 thành SO3?

 b/ Dùng 2 hoá chất để phân biệt SO2 và SO3 ?

Câu 3:

Hoà tan hết 2,16 gam  1 oxit kim loại X trong dung dịch HNO3 2M (loãng) thu được dung dịch A và 0,224 lít NO ở đktc.

 a/ Xác định X và thể tích dung dịch HNO3 2 M nhỏ nhất cần dùng?

 b/ Hoàn thành phản ứng theo sơ đồ:
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đề 3 (Đề thi HSG lớp 10 năm 2000).

Câu 1(3,25 đ):
1/  Phân biệt khái niệm: Hoá trị, e hoá trị, điện hoá trị, cộng hoá trị.

2/ Sắp xếp (có giải thích) các hạt vi mô sau theo chiều giảm dần bán kính hạt:

 a/ Rb+, Sr2+, Kr, Br-, Se2-.

b/ Na, Na+, Mg, Mg2+, Al, Al3+, F-, O2-.

3/a.  Cho hỗn hợp X gồm  Zn và CuO,  X phản ứng với dung dịch NaOH dư sinh ra 4,48 lít khí ở đktc. Để hoà tan hết X cần 400 ml dung dịch HCl 2M. Tính khối lượng hỗn hợp X?

 b. Hỗn hợp Y gồm MgO và Fe3O4 . Y phản ứng vừa đủ với 50,96 gam dung dịch H2SO4 25% (loãng) còn khi Y phản ứng với dung dịch HNO3 đặc dư thì được 739,2 ml NO2 ở 27,30C& 1atm. Tính khối lượng hỗn hợp Y?

 c. Hỗn hợp Z có FeO và 0,1 mol M2O3. Cho Z phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng dư được dung dịch D. Cho D phản ứng với NaOH dư được kết tủa và dung dịch E. Cho E phản ứng với HCl vừa đủ được 15,6 gam kết tủa. Tìm M2O3?

Câu 2:

1/ Chất A được tạo thành từ 2 ion X+ và Y-. Cả 2 ion này đều có phân lớp ngoài cùng là 3p6. Hãy:

 a/ Tìm CTPT của A?

 b/ Hoàn thành sơ đồ phản ứng:
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2/ Hoàn thành và cân bằng phản ứng sau theo phương pháp cân bằng e:

 a. Al + HNO3 → NO↑ + N2O ↑ +… cho  nNO: 
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 b. Fe2(SO4)3 + SO2+ H2O → FeSO4 +…

 c. K2Cr2O7 + H2S + H2SO4  → S +…

Câu 3(3,25 đ):

1/ Có bao nhiêu gam iot giải phóng ra kho cho 3,36 lít Cl2 ở đktc đi qua dung dịch chứa 15 gam NaI?

2/ Thực hiện phản ứng: 2SO2(k) + O2(k) → 2SO3(k) ở 7000C và 1 atm. Thành phần của hệ khi cân bằng là: 0,21 mol SO2; 10,3 mol SO3; 5,37 mol O2; 84,12 mol N2. Hãy xác định:

 a/ KP ?

b/ Thành phần của hỗn hợp ban đầu?
c/ Độ chuyển hoá của SO2?

3/ Cho 1 mol rượu metylic cháy ở 298K và ở V = const theo phản ứng:

 CH3OH(lỏng) + 3/2O2(k) → CO2(k0 + 2 H2O(lỏng) nó giải phóng ra 173,65 Kcal. Tính ∆H của phản ứng này?

đề 4 (Đề thi HSG lớp 10 năm 2001).

Câu 1:
1/ Hoàn thành và cân bằng phản ứng sau theo phương pháp cân bằng e rồi chỉ rõ chất oxi hoá, chất khử trong mỗi phản ứng:

 a/ SO2+ Br2+ H2O→ …

 b/ Cl2 + NaOH→ …

 c/
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 d/ Al + HNO3 → NO↑ + N2O ↑ +…cho hỗn hợp NO và N2O có tỉ khối so với H2 bằng 17.

2/ Cho biết môi trường (axit, bazơ, trung tính) có ảnh hưởng đến phản ứng oxi hoá-khử không? cho VD?

3/ Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt bằng 180 trong đó tổng số hạt mang điện gấp 1,432 lần số nơtron.

a/ Viết cấu hình của X?

b/ Dự đoán số oxi hoá và tính chất hoá học của X ở trạng thái đơn chất( viết phản ứng chứng minh).

c/ Viết phản ứng xảy ra khi cho X2 phản ứng với AgNO3.

Câu 2:
1/ Viết CTCT và chỉ rõliên kết nào là liên kết cộng hoá trị, liên kết cho-nhận trong các phân tử và ion sau:

BH4-, H3O+, H3NBF3, HNO3, CH3NO2.

2/ Trong bình kín dung tích không đổi chứa 35,2x gam O2 và 160x gam SO2 ở 136,50C có xt là V2O5. Đun nóng bình 1 thời gian rồi đưa về nhiệt độ ban đầu thì áp suất trong bình là P’. Biết áp suất ban đầu là 4,5 atm và hiệu suất phản ứng là H%.

a. Tính P’ theo H% và theo tỉ khối d của hỗn hợp khí sau phản ứng so với không khí?

b. Tìm khoảng xác định của P’ và d?

c. Tính dung tích của bình cho x = 0,25 ?

Câu 3:

1/ Hoà tan 14,2 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại A và B thuộc phân nhóm IIA bằng dung dịch HCl dư được 3,36 lít CO2 ở đktc và dung dịch D.

 a/ Tính tổng số gam 2 muối trong D?

 b/ Tìm A, B biết chúng thuộc 2 chu kì liên tiếp trong BTH?

 c/ Tính %m mỗi muối cacbonat?

 d/ Cho toàn bộ lượng CO2 ở trên hấp thụ hết vào 250 ml dung dịch NaOH 1M. Tính khối lượng muối thu được?

2/ Cho các nguyên tố A, B, C, D, E, G có Z tương ứng bằng +8, +1, +17, +11, +13.

 a/ Viết cấu hình để xác định: Nhóm , chu kì, tên các nguyên tố đó?

 b/ Viết CTPT, CTCT phẳng của 1 số hợp chất thường có và được tạo nên từ các nguyên tố đó(axit, bazơ, muối).

 c/ Viết phản ứng minh hoạ cho mỗi loại phản ứng: kết hợp, phân tích, trung hoà, trao đổi, oxi hoá-khử giữa các chất trên.

đề 5 (Đề thi HSG lớp 10 năm 2002).

Câu 1(2,5 đ):

1/ Hoàn thành phản ứng sau theo phương pháp thăng bằng e:

 a/ As2S3 + HNO3 + H2O → NO↑ + …

 b/  Al + HNO3 → NO↑ + NO2 ↑ +… cho tỉ khối của hỗn hợp khí so với H2S bằng 1,2.

 c/ Sn + HNO3 + HCl→ H2[SnCl6] + NO + H2O.

 d/ CuS + KCN → K3[Cu(CN)4] + (CN)2 + K2S.

 e/ Zn + NaOH +  NaNO3 →

2/ Sắp xếp (có giải thích) các hạt vi mô sau theo chiều giảm dần bán kính hạt:  Rb+, Sr2+, Kr, Br-, Se2-, Y3+.

Câu 2(2,5 đ):

1/ Theo phương pháp cặp e liên kết thì có thể tồn tại những phân tử sau không(giải thích): SF6, BrI7, IF7, ClF3, OF6, IF.

2/ Một hợp chất được tạo thành từ ion M+ và X22-. Trong phân tử M2X2 có tổng số hạt là 164 trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 52 hạt. Số khối của M hơn số khối của X là 23 đơn vị. Tổng số hạt trong M+ nhiều hơn trong của X22- là 7 hạt.

 a/ Tìm M, X và công thức của M2X2?

 b/ Viết cấu hình e dạng chữ và obitan của M+ và công thức e của X22-?
Câu 3(2,5 đ):

1/ Tại sao naphtalen(long não) và iot dễ thăng hoa nhưng không dẫn điện trái lại muối ăn khó thăng hoa nhưng dẫn điện khi nóng chảy?

2/ Một nguyên tố R tạo với oxi 2 oxit là RaOx và RbOy với  1≤ a; b≤2 . Tỉ số khối lượng phân tử của 2 oxit = 1,25; tỉ lệ số %O trong 2 oxit = 1,2 (giả sử x>y).

 a/ Xác địng R? viết CTPT, CTCT của 2 oxit?

 b/ Hoà tan 1 lượng RaOx vào nước được dung dịch D. Cho D phản ứng vừa đủ với 1,76 gam M2Oz được 1 lít dung dịch E có nồng độ 0,011M. Tìm M và viết CTC T của M2Oz?
Câu 4(2,5 đ):
1/ Nguyên tử của nguyên tố 
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 có cấu hình e: 5f36s17s2. Không viết cấu hình e hãy tìm vị trí của nguyên tố đó?

2/ Dưới đây là 1 số số liệu về 1 tập hợp các oxit quan trọng thuộc nhóm p:

 a/ Oxit silic là 1 chất rắn không màu, nóng chảy ở 17000C & P2O5 là 1 chất rắn không màu, nóng chảy ở 4200C; SO3 là 1 chất khí không màu ngưng tụ thành lỏng ở 450C và thành tinh thể rắn ở 170C

 b/ ở nhiệt độ thường oxit silic gần như không tan trong nước tuy vậy cả P2O5 và SO3 đều tan tốt và toả nhiệt mạnh.

Hãy giải thích sự khác nhau đó? 

đề 6 (Đề thi HSG lớp 10 năm 2003).

Câu 1(1 đ): Phân biệt khái niệm: số khối, nguyên tử khối, khối lượng nguyên tử, khối lượng mol.

Câu 2(2 đ): Chỉ dùng HCl vsà H2O hãy nhận biết các chất sau: Ag2O, BaO, MgO, MnO2, Al2O3, FeO, Fe2O3 và CaCO3.

Câu 3(2đ): Cho các nguyên tố A, B, C, D có STT tương ứng là 25, 30, 35, 37. Viết cấu hình e để xác định:

a/ Vị trí của chúng trong BTH? Nguyên tố nào là kim loại, phi kim?

b/ Tìm số oxi hoá âm và dương cao nhất của từng nguyên tố?

c/ Cation và anion nào dễ tạo thành nhất khi C, D tham gia phản ứng oxi hoá-khử? Viết cấu hình của các ion đó?

Câu 4(2đ): Một bình kín 10 lít không có không khí chứa 500 ml dung dịch H2SO4 1M phản ứng vừa hết với 55 gam  hỗn hợp  Na2SO3 và Na2CO3. Sau phản ứng thu được hỗn hợp khí A gồm CO2 và SO2, nhiệt độ trong bình là 470C. Giả sử các khi không tan trong nước.

1/ Tính khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp ?

2/ Tính P gây ra bởi A trong bình?

3/ Trộng A với O2 được hỗn hợp B có tỉ khối so với H2 bằng 21,71. Cho B qua ống sứ chứa V2O5 đun nóng được hỗn hợp khí C có tỉ khối so với H2 bằng 22,35. Tính hiệu suất quá trình chuyển hoá SO2 thành SO3 và %V các khí trong C?

Câu 5:

Một hợp chất được tạo thành từ ion M+ và X2-. Trong phân tử M2X có tổng số hạt là 140 trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44 hạt. Số khối của M+ hơn số khối của X2- là 23 đơn vị. Tổng số hạt trong M+ nhiều hơn trong của X2- là 31 hạt. Viết cấu hình của M, X roòi xác định vị trí của chúng trong BTH?

Câu 6 (1 đ): Độ âm điện là gì? Độ âm điện biến đổi như thế nào trong chu kì, nhóm? Trong BTH độ âm điệncủa nguyên tố nào min, max?

đề 7 (Đề thi HSG lớp 10 năm 2005).

Câu 1(2,5đ):

1/ Hoàn thành & cân bằng các phản ứng sau theo phương pháp thăng bằng e:

 a/ Na2O2 + NaBr + H2SO4  →Br2 + …

 b/ PH3 + KMnO4 + H2SO4 → Mn3(PO4)2 + …

 c/ Fe(OH)3 + Cl2 + KOH → K2FeO4 +…

 d/ K4[Fe(CN)6] + O3 + H2O → K3[(CN)6] + …

 e/ CrCl3 + H2O2 + KOH → K2CrO4 +…

2/ Viết phản ứng theo sơ đồ:
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Cho A1 là oxit của kim loại A có điện tích hạt nhân là 3,2.10-18 culông, B1 là oxit của phi kim B có cấu hình: …2s22p2.

Câu 2(2,5đ):
[image: image10.wmf]
1/ Cho các chất: HNO3, Cu, Cu2S, Fe, S, C, NaNO3, Pb(NO3)2, NH4NO3. Hãy viết tất cả phản ứng tạo ra NO2
2/ Viết phản ứng hoá học và cấu hình e của chất đầu và sp trong mỗi trường hợp sau:

a. Cu2+(Z = 29) nhận 2 e.

b. Fe2+(Z = 26) cho 1 e.

c. Br(Z = 35) nhận 1 e.

d. Hg(Z = 80) cho 2 e.

Câu 3(2,5đ):Một hỗn hợp A gồm Fe, FeCO3 và Fe3O4. Cho m  gam A vào 896 ml dung dịch HNO3 0,5M thu được dung dịch B, hỗn hợp khí C gồm NO và CO2. Cho C vào bình kín chứa không khí có dung tích 4,48 lit ở 00C và 0,375 atm. Sau khi cho C vào ở 00C thì trong bình không còn oxi, áp suất trong bình là 0,6 atm. Cho B phản ứng với CaCO3 thấy có 1,4 gam CaCO3 phản ứng. Mặt khác nếu cho m gam A phản ứng với H2 dư, t0 rồi cho sản phẩm  khí qua 100 gam dung dịch H2SO4 97,565% thì sau thí nghiệm nồng độ dung dịch giảm 2,565%. Tính %m các chất trong A?

Câu 4(2,5đ): Hoà tan 1,5 gam nhôm sunfua bằng 11,82 ml dung dịch NaOH 20% ( D = 1,186 g/ml). Lọc kết tủa B, nước lọc và nước rửa gộp lại để pha loãng thành 50 ml dung dịch A. Lấy kết tủa B rửa sạch .

1/ Tính CM các chất trong A?

2/ Nung B đến khối lượng không đổi thì được bao nhiêu gam chất rắn?

Đề 8 ( thi chọn HSG 10: 11/04/2007)

Câu I :1/ Viết ph​ơng trình hóa học và cấu hình e t​ơng ứng của chất đầu và sản phẩm trong mỗi tr​ờng hợp sau:

a. Cu2+(z=29) nhận thêm 2 e

b. Cl0(z=17) nhận thêm 1 e

c. Fe0(z=26) cho 3 e

d. Hg0(z=80) cho  2 e

2/ Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình 1s22s22p63s23p6. Cho biết vị trí của X trong BTH, tên nguyên tố X? Những anion nào có cấu hình e nh​ trên?

Câu II: Hòa tan hết 10,02 gam hỗn hợp Mg, Al, Al2O3 trong V ml dung dịch HNO3 1M đ​ợc 6,72 lít NO ở đktc và dung dịch A. Cho dung dịch NaOH 2M vào A đến khi l​ợng kết tủa không đổi nữa thì hết 610 ml. Nung kết tủa đến khối l​ợng không đổi đ​ợc 6 gam chát rắn.

1/ Tính kl mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu và tính V?

2/ Nếu chỉ ding 500 ml dung dịch NaOH 2M thì thu đ​ợc bao nhiêu gam kết tủa?

Câu III: Cho cân bằng: N2O4             2NO2. Cho 18,4 gam N2O4 vào bình chân không dung tích 5,9 lít ở 270C khi đạt tới trạng thái cân bằng thì áp suất bằng 1 atm. Cũng với l​ợng đó của N2O4 nh​ng ở 1100C thì khi đạt tới trạng thái cân bằng thì áp suất bằng nếu áp suất bằng 1atm thì thể tích hỗn hợp là 12,14 lít.

1/ Tính %N2O4 bị phân hủy ở 2 nhiệt độ trên?

2/ Tính KP ở 2 nhiệt độ trên từ đó rút ra kết luận phản ứng thuận tỏa hay thu nhiệt?

Câu IV: Ba nguyên tố X, Y, Z có tổng điện tích hạt nhân bằng 16. Hiệu điện tích hạt nhân X và Y là 1. Tổng số e trong ion [X3Y]1- bằng 32.

1/ Tìm tên X, Y, Z?

2/ Xác định CTPT, viết CTCT các hợp chất đ​ợc tạo ra từ cả 3 nguyên tố trên?

Câu V: Cho 3,72 gam hỗn hợp X gồm  Zn và Fe vào trong 200 ml dung dịch Y chứa hỗn hợp HCl 0,5 M và H2SO4 0,15 M.

1/ Hỏi X đã tan hết trong Y ch​ưa?

2/ L​ượng H2 thoát ra là 0,12 gam. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì đ​ợc bao nhiêu gam muối khan?

3/ Cho dung dịch Z gồm hỗn hợp NaOH 0,2 M và Ba(OH)2 0,1 M phản ứng với dung dịch sau khi X tan trong Y để cho kết tủa nhỏ nhất. Tính V dung dịch Z cần thiết và tính l​ợng kết tủa đó?

Câu VI: Đề nghị ph​ơng pháp điều chế tinh khiết KClO4 từ KClO3.

--------------------Hết----------------------

Đề 9 ( thi chọn HSG 10: 11/04/2008)

Bài 1(2đ): Hợp chất A cú cụng thức MXx trong đó M chiếm 46,67% về khối lượng ; M là kim loại , X là phi kim ở chu kỡ 3. Trong hạt nhõn của M cú n-p=4; của X có n’ = p’, trong đó n, n’ ; p, p’ là số nơtron và proton. Tổng số proton trong MXx là 58 .

1/ Xác định MXx? 

2/ Hoàn thành các phương trỡnh phản ứng;

a. MXx + O2 
[image: image11.wmf]to
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 …. + ….

b. MXx + H2SO4 (đ,to ) 
[image: image12.wmf]®


3/ Viết công thức cấu tạo của MX2?

4/ Viết cấu hình e các ion tạo thành từ M?

Bài 2(2đ): Hòa tan hết 5,22 gam một muối cacbonat của kim loại M bằng dung dịch HNO3 dư thu được 0,336 lít NO(là sản phẩm khử duy nhất) và x lít CO2 ở đktc. Tìm muối cacbonat và x?

Bài 3(2đ): Cho rất từ từ dung dịch A chứa x mol HCl vào dung dịch B chứa y mol Na2CO3 thu được dung dịch D. D chứa những chất gì, bao nhiêu mol?

Bài 4(2đ): Hòa tan hết 7,2 gam hỗn hợp hai muối cacbonat của hai kim loại thuộc nhóm IIA và hai chu kì liên tiếp bằng axit H2SO4 dư, thu toàn bộ khí thoát ra và hấp thụ hết vào 450 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M. Sau pư được 15,76 gam kết tủa. Tìm hai muối cacbonat và % khối lượng của chúng?

Bài 5(2đ): Sunfuryl điclorua SO2Cl2 là hoá chất phổ biến trong phản ứng clo hoá. Tại 3500C, 2 atm phản ứng:


SO2Cl2(k)      
[image: image13.wmf]¾¾®

¬¾¾

   SO2(k) + Cl2(k) 
(1) có Kp = 50      

1. Hãy cho biết đơn vị của trị số đó và giải thích HSCB Kp này phải có đơn vị như vậy.

2. Tính % theo thể tích SO2Cl2(k) còn lại khi (1) đạt tới trạng thái cân bằng ở điều kiện đã cho.

3. Ban đầu dùng 150 mol SO2Cl2(k), tính số mol Cl2(k) thu được khi (1) đạt tới cân bằng. Các khí được coi là khí lí tưởng   kí hiệu (k)= khí.

--------------------Hết----------------------

ĐỀ 10 (Đề thi HSG 10 – 10/4/2009)

Bài 1: Hợp chất X cú dạng AaBb trong đó a + b = 5. Điện tớch hạt nhõn của A và B hơn kém nhau 3 đơn vị. Tổng cỏc hạt mang điện trong X là 148 hạt.

1/ Tỡm CTPT của X?

2/ Viết pư xảy ra và nờu hiện tượng khi cho X vào nước?

Bài 2: Cho 0,18 gam một đơn chất A pư hết với H2SO4 đặc, nóng dư; thu toàn bộ khớ thoỏt ra và sục vào dd Ca(OH)2 dư. Lọc kết tủa và sấy khô thu được 5,1 gam chất rắn khan. Tỡm A biết chỉ cú một sp khử của S được tạo ra?

Bài 3: Na2SO4 được điều chế trong cụng nghiệp bằng cách đun H2SO4 đặc với NaCl. Người ta dựng một lượng H2SO4 75% không dư đun với NaCl. Sau pư thu được hh rắn chứa 90,88% Na2SO4 + 4,8% NaHSO4 + 2,574% NaCl + 1,35% H2O và 0,396% HCl.

1/ Viết pư xảy ra?

2/ Tớnh %NaCl chuyển thành Na2SO4?

Bài 4: Từ 0,1 mol H2SO4 cú thể điều chế được SO2 với cỏc thể tớch ở đktc bằng 1,12 lớt; 2,24 lớt; 3,36 lớt và 4,48 lớt. Viết các pư để chứng minh điều đó?

Bài 5: Hỗn hợp M gồm Mg và MgO. Chia hh thành hai phần bằng nhau.

+ Phần 1: cho vào dd HCl dư thu được 3,136 lít hiđro ở đktc và 14,25 gam muối A

+ Phần 2: cho pư với dd HNO3 thu được 0,448 lớt khớ X nguyờn chất ở đktc và 23 gam muối khan.

1/ Tớnh % khối lượng của mỗi chất trong M?

2/ Tỡm X?

Bài 6: Cho hai dd A và B. Một dd chứa HCl và một dd chứa Na2CO3, người ta tiến hành hai thớ nghiệm sau:

+ TN1: cho rất từ từ A vào B, vừa cho vừa khuấy đều. Sau pư thu được 2,24 lớt khớ ở đktc.

+ TN2: cho rất từ từ B vào A, vừa cho vừa khuấy đều. Sau pư thu được 3,36 lớt khớ ở đktc.

Tỡm A, B và số mol mỗi chất trong A, B?

Bài 7: Nờu hai dẫn chứng để chứng minh ozon cú tớnh oxi húa mạnh hơn oxi. Viết pư xảy ra?

Bài 8: Hoàn thành và cõn bằng các pư sau theo pp thăng bằng e

1/ FeS2 + H2SO4 
[image: image14.wmf]0
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 SO2 + …

2/ As2S3 + HNO3 
[image: image15.wmf]¾¾®

 NO2 + H2SO4 + …

Bài 9: Hũa tan hết 6,9 gam hh gồm Mg và kim loại M húa trị II bằng dd HCl dư, sau pư được 13,44 lít hiđro ở đktc và dd A

1/ Tỡnh %KL của hh ban đầu?

2/ Cụ cạn A được bao nhiờu gam muối khan?

Bài 10: Cho 29,6 gam hh gồm Cu và Fe pư với oxi không khí, sau pư thu được 39,2 gam hh A gồm CuO, FeO, Fe3O4 và Fe2O3. Hũa tan hết A bằng dd H​2​SO4 loóng dư.

1/ Tớnh số mol H2SO4 đó tham gia pư?

2/ Tớnh khối lượng muối sunfat thu được

Bài 11: Khử hoàn toàn 2,552 gam một oxit kim loại cần 985,6 ml hiđro ở đktc, lấy toàn bộ kim loại sau pư cho vào dd HCl dư thu được 739,2 ml hiđro ở đktc. Tỡm cụng thức của oxi kim loại đó dựng?

Đáp án:

Đề 1

Câu 1:

1/ a/ 3As2S3 + 28HNO3 + 4H2O → 28NO↑ + 9H2SO4 + 6H3AsO4.

    b/  31Al +120 HNO3 → 15NO↑ + 6N2O ↑ + 31Al(NO3)3 + 60H2O.

2/ Chọn KMnO4.

Câu 2:

1/X là Iot (Z = 53), vừa có tính khử vừa có tính oxi hoá. Phản ứng:AgNO3+I2 →AgI↓ + INO3.

Câu 3:

1/Hợp chất ion là chất rắn có nhiệt độ nc và sôi cao, dẫn điện tốt khi nc và khi tan vào nước.


2/ A3 chắc chắn có CO2 và N2 có thể có O2 dư hoặc CO. Do đó phải xét 2 trường hợp.

TH1: O2 dư thì mA = 12,536 gam và % khối lượng KClO3 =11,7%

TH2: thì mA = 11,64 gam và % khối lượng KClO3 =12,6%.

   Đề 2

Câu 1:2/ A là K2S còn B là K2S2.

Câu 2:1/a.%A = 20%, %B = 50%
b. Trong E có BaCl2 = 0,0484M, HCl =1,5M
c. 4,7674 gam

2/a. 40%
b. nước brom hoặc dung dịch BaCl2.

Câu 3: X là Cu2O hoặc FeO ứng với V= 35 và 50ml.

Đề 3

Câu 1:2/a. Các hạt đã cho có cùng số e lên R chỉ phụ thuộc( tỉ lệ nghịch )vào Z. 

 b. Na > Mg > Al;  O2->F->Na+>Mg2+>Al3+; mặt khác lại có Al>O2- vì số lớp e của Al lớn hơn.Từ đó =>…

3/a. mX = 29 gam

b. mY = 7,36 gam

c. Al2O3.

Câu 2:1/a. A là KCl 
b. Có thể dùng sơ đồ sau:
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2/a. 31Al +120 HNO3 → 15NO↑ + 6N2O ↑ + 31Al(NO3)3 + 60H2O.

 b. Fe2(SO4)3 + SO2+2 H2O → 2FeSO4 +2H2SO4

 c.   K2Cr2O7 +3 H2S + 4H2SO4  → 3S +K2SO4 + Cr2(SO4)3+ 7H2O.

Câu 3:1/7,62 gam(còn có phản ứng Cl2+I2+H2O→…)
2/a. KP= 4,48.104atm
b. Ban đầu có: 

10,51 mol SO2; 10,52 mol O2; 84,12 mol N2.

c. 98%

3/∆H = ∆U + ∆nRT = 173,65.103.4,18 + (1-3/2).8,314.298 = 724618 jun.

Đề 4

Câu 1:

1/ a/ SO2+ Br2+ 2H2O → 2HBr + H2SO4.

 b/ Cl2 + NaOH→NaCl+NaClO+H2O. hoặc 3Cl2 +6 NaOH
[image: image17.wmf]0
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5NaCl+NaClO3 +3H2O. 

c/4 Mg+ 10HNO3→4Mg(NO3)2+NH4NO3+3H2O và NH4NO3+NaOH
[image: image18.wmf]0
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NaNO3+ NH3↑+H2O.

3/ X là Iot (Z = 53), vừa có tính khử vừa có tính oxi hoá. Phản ứng:AgNO3+I2 →AgI↓ + INO3.

Câu 2:

1/ 
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2/a. Lập luận để tính hiệu suất phản ứng theo O2, áp dụng nT/nS = PT/PS ta được P’ = 1,25(3,6-1,1.H).

d = 97,6/ (3,6-1,1.H) 
b/Vì 0 ≤H≤1 nên 3,125≤ P’≤ 4,5 atm; 27,11≤ d ≤ 39,04. 
c/ 6,7158 lit.
Câu 3:1/ Giải theo phương pháp trung bìnhta được:

a/15,85 gam
b/ Mg và Ca
c/% khối lượng  MgCO3 = 29,6% 
d/4,2 gam NaHCO3 và 10,6 gam Na2CO3.

Đề 5

Câu 1:

1/ a/ 3As2S3 + 28HNO3 + 4H2O → 28NO↑ + 9H2SO4 + 6H3AsO4.

    b/ 22Al +106 HNO3 → 13NO↑ + 27NO2 ↑ + 22Al(NO3)3 +530H2O.

   c/3 Sn + 4HNO3 +18 HCl→ 3H2[SnCl6] + 4NO + 8H2O.

  d/2 CuS +10 KCN →2 K3[Cu(CN)4] + (CN)2 +2 K2S.

 e/4 Zn +7 NaOH +  NaNO3 → 4Na2ZnO2 + NH3↑+ 2H2O.

2/ Các hạt đã cho có cùng số e lên R chỉ phụ thuộc( tỉ lệ nghịch )vào Z: Se2->Br->Kr> Rb+>Sr2+>Y3+.

Câu 2:

1/ Dựa vào số e tự do có thể tạo ra của nguyên tử trung tâm ta thấy OF6 không tồn tại vì oxi không thể tạo được 6 e độc thân cũng như không có số oxi hoá +6.

2/ M là Kali, X là Oxi, O22- có công thức e như sau: 
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Câu 3:
1/ Tinh thể naphtalen và iot thuộc loại tinh thể phân tử tức liên kết giữa các phân tử yếu (các phân tử hút nhau yếu) nên dễ thăng hoa. Chúng không dẫn điện vì trong tinh thể không có các hạt mang điện chuyển động tự do.

NaCl khó thăng hoa vì trong muối ăn có ion Na+ và Cl- liên kết với nhau bằng liên kết ion bền vững(hút nhau mạnh). Khi nóng chảy thì ion Na+, Cl- chuyển động tự do nên dẫn điện.

2/ Biện luận ta được 2 oxit tương ứng là SO3 và SO2, M2Oz  là CuO hoặc Fe2O3.

Câu 4:

1/ X  thuộc: chu kì 7 vì có 7 lớp e, nhóm IIIB(họ actini) vì phân lớp 5f chưa bão hoà.

2/ Dựa vào cấu trúc oxit và năng lượng phản ứng để gải thích.

Đề 6

Câu 2: 

	
	Ag2O
	BaO
	MgO
	MnO2
	Al2O3
	FeO
	Fe2O3
	CaCO3

	H2O
	-
	Tan
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Dung dịch HCl
	Kết tủa
	đã nhận ra(**)
	Tan
	khí vàng lục 
	Tan
	Tan
	Tan
	khí không màu

	Dung dịch Ba(OH)2 ở (**) cho vào dung dịch sau phản ứng với HCl
	đã nhận ra
	đã nhận ra
	Kết tủa trắng không tan
	đã nhận ra
	Kết tủa trắng  tan
	Kết tủa xản rêu
	Kết tủa nâu đỏ
	đã nhận ra


Câu 4:1/ 12,6 gam Na2SO3 và 42,6 gam Na2CO3.
2/ 1,381 atm
3/ %H = 40%, C có 8,8% SO2; 26,5% O2; 5,9% SO3 và 58,8% CO2.

Câu 5: M là Kali, X là Oxi.

Đề 7
Câu 1:

1/ a/ Na2O2 + 2NaBr +2 H2SO4  →Br2 + 2 Na2SO4 + 2H2O.

 b/ 10PH3 + 16KMnO4 + 9H2SO4 → 5Mn3(PO4)2 + 8K2SO4+ 24 H2O + MnSO4.

 c/ 2 Fe(OH)3 + 3Cl2 + 10 KOH → 2K2FeO4 + 6 KCl + 8H2O.

 d/ 2 K4[Fe(CN)6] + O3 + H2O → 2K3[(CN)6] + O2+ 2KOH.

 e/ 2CrCl3 + 3H2O2 + 10KOH → 2K2CrO4 + 6KCl + 8H2O.

2/
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Câu 2:

1/ 7 phản ứng.

2/

 a/   Cu2+
+ 
2e
→   Cu

       (Ar)3d9


(Ar)3d104s1


 b/  Fe2+
     - 
1e
→             Fe3+.

       (Ar)3d6


(Ar)3d5.


 c/   Br
+ 
1e
   → Br-

   (Ar)3d104s24p5
       (Ar)3d104s24p6.

d/ Hg
-
2e
→ 
Hg2+.

(Xe)4f145d106s2                

(Xe)4f145d10
Câu 3:Số mol Fe = 0,01, Fe3O4 = FeCO3 = 0,03 mol.

Câu 4:1/ Na2S = 0,6 M; NaAlO2 = 0,2 M
2/ 0,51 gam

Đề 8

Câu II: 1/Mg=3,6 g; Al=5,4 g; Al2O3=1,02g; V= 1,3 lít. 
2/ 25,86g
Câu III: ở 270C thì 
[image: image22.wmf]a

=20% và KP=0,164 atm ?   ở 1100C thì 
[image: image23.wmf]a

=93% và KP=26,46 atm? Vì nhiệt độ tăng thì K tăng nên phản ứng thu nhiệt.

Câu IV:1/X, Y, Z là O, N, H

2/ có 4 chất

Câu V: 1/ X tan hết
2/8,23g<mmuối<8,73 gam
3/ V= 0,6 lit, m kết tủa=8,79 gam.

Đề 9

Câu 1: 1/ FeS2


2/ Cả hai pư FeS2 đều cho 11e.

3/CTCT là  
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4/ Fe2+=1s22s22p63s23p63d6 và Fe3+ =1s22s22p63s23p63d5
Câu 2:FeCO3.

Câu 3:pư xảy ra theo thứ tự: Na2CO3 + HCl → NaCl + NaHCO3.

NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2↑ + H2O. có các TH sau:

	Quan hệ x với y
	D có

	X<y
	X mol NaCl + x mol NaHCO3 + (y-x) mol Na2CO3

	X=y
	X mol NaCl + x mol NaHCO3

	Y<x<2y
	X mol NaCl + (2y-x) mol NaHCO3 

	X = 2y
	X=2y  mol NaCl

	x>2y
	2y mol NaCl + (x-2y) mol HCl.


Câu 4: Có 2 TH:

TH1: MgCO3(58,33%) và CaCO3(41,67%)

TH1: MgCO3(23,33%) và BeCO3(76,67%)

Câu 5: 1/ KP  có đơn vị là atm vỉ 
[image: image25.wmf].

atmatm

atm

atm

=



2/ % chưa pư = 2%
3/ 147 mol.

ĐỀ 10

Bài 1: Al2S3; khi cho vào nước thỡ X pư với nước thu được Al(OH)3↓ và H2S↑.

Bài 2: Xột trường hợp chỉ cú khớ SO2 => M = 2,118n => khụng thỏa món.

+ Xét trường hợp ngoài SO2 cũn khớ khỏc tạo kết tủa với Ca(OH)2 => Chỉ cú cacbon thỏa món. Thay C vào và kiểm tra kết quả thấy thỏa món. Vậy A là cacbon

Bài 3: 93,84%

Bài 4: H2SO4 pư lần lượt với Cu, C, Na2SO3, S.

Bài 5: 1/ Mg = 0,14 mol; MgO = 0,01 mol

2/ Số mol Mg(NO3)2 = số mol Mg + MgO = 0,15 mol <=> 22,2 gam => cú tạo ra muối NH4NO3 => khớ X là N2.

Bài 6: A là HCl và B là Na2CO3 với số mol tương ứng là: 0,3 và 0,2 mol.

Bài 7: Dùng pư với Ag và dd KI

Bài 8: a/ 2FeS2 →? 2Fe3+ + 4S+4 + 22e

b/ Pư tạo ra H3AsO4.

Bài 9: 1/ Kim loại M là Be với số mol là 0,5 mol và Mg = 0,1 mol.

2/ 49,5 gam.

Bài 10: + Số mol oxi pư = (39,2 – 29,6)/32 = 0,3 mol. Viết pư để thấy số mol H2SO4 pư = 2 số mol O2 = 0,6 mol. Khối lượng muối = khối lượng kim loại + khối lượng SO42- = 29,6 + 96.0,6 = 87,2 gam

Bài 11: Fe3O4.

